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CHI ĐỊNH: Chỉ định cho các nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thường không

tác dụng để tránh phát triển các vi khuẩn kháng ciprofloxacin: viêm đường tiết niệu trên và
dưới; viêm tuyến tiền liệt; viêm xương - tủy; viêm ruột vi khuẩn nặng; nhiễm khuẩn nặng
trong bệnh viện (nhiễm khuẩn huyết, ngườibịsuy giảmmiễndịch).
Dự phòng bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ở người suy giảmmiễn dịch.
LIEU DUNG VA CACH ĐÙNG: Uống thuốc 2 giờ sau bữa ăn và uống với nhiềunước. Thi
điều trị thường là 1-2 tuần, tùy thuộc vào loại nhiễm khuẩn và mức độ nặng nhẹ củahện

¡ Điều trị ciprofloxacin có thể cần phải tiếp tục trong 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn trong cá
¡ khuẩn xương và khớp. Ía chây nhiễmkhuẩn thường điều trị trong 3 - 7 ngày hoặc có tí
hơn
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên: 250-500 mg/ần, ngày 2 lần. Lậu không biến chứng:
liều duy nhất. Viêm tuyến tiền liệt mạn tính: 500mg/lần, ngày 2 lần. Nhiễm khuẩn ở da`

. mềm, xương: 500-700mg/lần, ngày 2 lần.
Viêm ruột nhiễm khuẩn nặng: liều điều trị 500mg/lần, ngày 2 lần, liều dự phòng: 500mg/ngày.

e bệnh đo não mô cầu: người lớn và trẻ trên 20kg: 500mg, liồu duy nhất. Trẻ em dưới

SPing, Ibu duy nhấthoặc20mg/kgcânnặng
uẩn Gram Am ở người bệnh bị suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngày 2 lần
lệnh viện nặng, nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bị bệnh suy
*ềo0-700mg/lần, ngày 2 lần.

\ MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC

     

  

      

   

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

sử quá mẫn với ciprofloxacin và các thuốc liên quan nhu Acid nalidixic và

khác.

có thai và cho con bú.

 

Để xa lãm tay trẻ em

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thây thuốc

Đọc kỹ huớng dẫn sử dụng trước khi dừng
Bão quản nơi khô ráo, thoảng mát

tránh ảnh sáng cực lim mạnh, nhiệt độ dưồi 30°€    
TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX

   Ciprofloxacin 500mg

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tinh Long An
BT:(072) 3829.311 Fax:(072) 3.822.244
Dia chỉ nhà máy: km 1954, quốc lệ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Lang An
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Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài
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IR Thuốc bán theo đơn

    
 THANH PHAN

Ciprofloxacin (dudi dang Ciprofloxacin.HCl) .... 500mg

Tá được v.đ viênnándài

GHI ĐỊNH: Chỉ định cho các nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thường không
tác dụng để tránh phát triển các vi khuẩn kháng ciprofloxaoin: viêm đường tiết niệu trên và
dưới; viêm tuyến tiền liệt, viêm xương- tủy; viêm ruột vì khuẩn nặng; nhiễm khuẩn nặng mắc
trong bộnh viện (nhiễm khuẩn huyết, người bị suy giảmmiễndịch).
Dựphòng bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ở người suy giảm miễn dịch
LIEU DUNG VA CACH DUNG: Uống thuốc 2 giờ sau bữaăn và uống với nhiều nước. Thời gian

| điềutrị thường là 1-2 tuần, tùy thuộc vào loại nhiễm khuẩn và mức độ nặng nhẹ củabộnh.

| Điều trị ciprofloxacin có thể cần phải tiếp tục trong 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn trong các nhiễm
khuẩn xương và khớp. Ïa chảy nhiễm khuẩn thưởngđiềutrị trong 3 - 7 ngày hoặc có thể ngắn
hơn.

Ì Nhiễm khuẩn đường tiết niệu trăn: 250-500 mg/lần, ngày 2 lần. Lặu không biến chứng: 500mg.
liều duy nhất. Viêm tuyến tiền liệt mạn tinh: 500mg/ần, ngày 2 lần. Nhiễm khuẩn ở da, mô
mềm, xương: 500-700mg/lắn, ngày 2 lần.
Viêmruột nhiềm khuẩn nặng:liều điềutrị 500mg/lắ n, ngảy 2 lần, liễu dụ phỏng: 500mg/ngày.

các bệnh do não mö cầu: người lớnvà trẻ trên 20kg: 500mg, liều duy nhất. Trẻ em dưới
g, liều dưy nhất hoặc 20mg/kg cân nặng.

din Gramamở người bệnh bị suy giảmmiễndịch: 250-500mg/lẩn, ngày 2 lần.
Ệnh viện nặng, nhiễm khuẩn huyết, điểu trị nhiễm khuẩn ở người bị bộnh auy
'Ñ\0-700mg/tắn, ngày2 lần.

MỌI THÔNG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TO HUONG DẪN SỬ DỤNG

3 vỉ x 10 viên nén dà  

    
  
   

     
  

  

  

  

 

    

 

   

  

3 vỉ x10viên nen đà quá mẫn với ciproftoxacin và các thuốc liên quan nhu Acid nalidixic và

Thuốc bán theo đơn et Cys kha,

Để xa tầm tay trẻ em

Tuân theo sư chỉ dẫn của Thầy thuộc

Đọc kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản noi khô rao, thoảng mát,

tránh ánh sảng cục tim mạnh, nhiệt độ dưới 30°C

 

   
TC áp dụng: TCCS

SBK

Số lô SX

     Ciprofloxacin 500mg

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT.(072) 3829311 Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1854, quốc lậ 14,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tinh Long An
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Hộp 5 vỉ x 10 viên nén dài
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l& Thuốc bán theo đơn

   
    

  

        

  
  

        

THANH PHAN
Ciprof In (dudidang Cip in. HCl .. 500mg

Tá dược v.đ................. 1 viênnền dài

CHÍ ĐỊNH: Chỉ định cho các nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thường không
tác dụng để tránh phát triển các vi khuẩn kháng ciprofloxacin: viêm đường tiết niệu trên và
dưới; viêm tuyến tiền liệt; viêm xương - tủy; viêm ruột vi khuẩn nặng; nhiễm khuẩn nặng mắc
trong bệnh viện (nhiễm khuẩn huyết, người bị suy giảm miễn dịch).
Dựphòng bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ở người suy giảm miễn dịch.
LIÊU DỤNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống thuốc 2 giờ sau bữa ñn và uống với nhiều nước. Thời gian
điều trị thường là1-8 tuần, tùy thuộc vàoloại nhiễm khuẩn và mức độ nặng nhẹ của bệnh.

Í Điều trị ciproloxaeln có thể cần phải tiếp tục trong 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn trong các nhiễm
-Ì khuẩn xương và khớp. Ìa chảy nhiễm khuẩn thườngđiềutrị trong 3 - 7 ngày hoặc có thể ngắn

hon,
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên: 250-500 mg/lắn,ngày2 lần. Lâu không biển chứng: 500mg,
liều duy nhất. Viêm tuyến tiến liệt mạn tinh: 500mgilắn, ngày Z lấn. Nhiễm khuẩn ở da, mô
mắm, xương: 500-700mg/lần, ngày 2 lần.
Viêmruột nhiễm khuẩn nặng: liều điềutrị 500mg/lãn, ngày2 lần, liếu dự phỏng: 500mg/ngày.
Bhỏng cáchệnh do não mô cầu: người lắn và trẻ trên 20kg: 500mg, liều duy nhất. Trẻ em dưới

g. liều duy nhất hoặc 20mg/kg cânnặng.
huấn Gram âm ở người bệnh bị suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngày 2 lần.

h viện nặng, nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bị bệnh suy
-700mgilần, ngày2 lần.

  
 

 

ys r

1Ñ,

Ciprofloxacin 500mg

MOI THONG TIN CHi TIET XIN BOC
TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG

    

  

5vi x 10 vién nén we \ Ánh qua mẫn với ciprofloxacin và các thuốc lién quan nhu Acid nalidixic va

Thuốc bán theo đơn 3
\ ai và cho con bú

 

Dé xa tam lay tre em

Tuan theo su chi dan cua Thay thuộc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bao quan noi khé ráo, thoảng mát

trann anh sang cuc tim manh, nhiét do dudi 30°C    
TC áp dyng: TCCS

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
HD

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
OT:(072) 3.829.311  Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quất If 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Lang An
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THANH PHAN
10vỉ x 10 viên néndài Ciprofioxacin (dưới dạng Ciprofloxacin.HC))...............500mg

Tá dƯỢC V.Ổ ¿22226212401 ledAneiidz 1viên néndài

CHÍ ĐỊNH:Chỉ định cho các nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thưởng không
tác dụng để tránh phát triển các vi khuẩn kháng clprofloxacin: viêm đường tiết niệu trên và
dưới; viêm tuyến tiền liệt, viêm xương- tủy; viêm ruột vi khuẩn nặng; nhiễm khuẩn nặng mắc
trong bệnh viện (nhiễm khuẩn huyết, người bị suy giảmmiễndịch).
Dựphòng bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ởngười suy giâmmiễndịch.
LIÊU DUNG VÀ CAGH DUNG: Uống thuốc 2 gid sau bữa ăn và uống với nhiều nước. Thời gian

J điều trị thường là 1-2 tuần, tùy thuộc vào loại nhiễm khuẩn và mức độ nặng nhẹ của bộ nh.
Điều trị ciprofloxacln có thể cần phải tiếp tục trong 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn trong các nhiễm
khuẩn xương và khớp. Ỉa chảy nhiễm khuẨn thường điều trị trong 3 - 7 ngày hoặc có thể ngắn %
hơn.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên: 250-500 mg/lần, ngày 2 lần, Lậu không biến chứng: 500mg, q
| liều duy nhất, Viêm tuyến tiền liệt mạn tính: 500mg/lần, ngày 2 lần. Nhiễm khuẩn ở da, mô
. mềm, xương: 500-700mg/lần, ngày 2 lần,
Viêmruột nhiễm khuẩn nặng: liều điều trị 500mg/tần, ngày 2 lần, liều dự phòng: 500mg/ngày.

bệnh do não mô cầu: người lớn và trẻ trõn 20kg: 900mg, liều duy nhất. Trẻ em dưới

g. liều duy nhất hoặc 20mg/kg cân nặng.
lạ khuẩn Gram âm ở người bệnh bị suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngày 2 lần.

Nhệ nh viện nặng, nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bị bộnh suy
(-70ũmgiiần, ngày 2 lấn.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

\
10 vi x 10 vién nén de

 

Đề xa tâm tay trẻ em
Tuan theo sy chi dan cla Thay thuốc

Đọc ky hướng dẫn sử dụng trước khi dũng

Bao quan no? khé ráo, thoảng mái,

trảnh ánh sáng cục tím manh, nhiét do dudi 30°C   
TC dp dung: TCCS

SBK :

Số lô SX

Ngày SX
HD

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: tm 1964, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
 

https://trungtamthuoc.com/



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
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Nhãn chai 50 viên nén dài

 

 

| THANH PHAN - - Để xa tầm tay của trẻ em
Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin.HCl) 500mg Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Tả QUU NI 2122002212-086 1 viên nén dải

  

   

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tranh ảnh sáng cục tím mạnh, nhiệt độ dưới 30”C

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng
CHỈ ĐỊNH, LIEU DUNG VA CACH DUNG, CHONG
CHÍ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhàmáy: km 1954, quốclộ 1A,

phườngTânKhánh, TP. TânAn,TỉnhLongAn

  
TC áp dụng: TCCS

SĐK

Số lô SX

Ngày SX

HD

Ciprofloxacin 500mg  

Nhãn chai 100 viên nén dai
 

THANH PHAN . . Để xa tâm tay của trẻ em

Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin.HCI) 500mg Tuân theo sự chỉ dân của Thầy thuốc

Tá dược v.đ.. li . 1 viên nén dải Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
trảnh ảnh|sang cực tím mạnh, nhiệt độ dưới 30”C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùngCHỈ ĐỊNH, LIỀUDÙNGVÀCÁCHDÙNG, CHỐNG
GHỈ ĐỊNH: xem tờ hướngdẫnsửdụng.

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM TC áp dụng: TCCS

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An SĐÐK

ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244 Ciprofloxacin 500mg Số lô SX
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, Ngày SX
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh LongAn Aum \ 4D
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Tờ hướng dẫn dùng thuốc
 

Rx Thuốc bán theo đơn VIÊN NÉN DÀI VACOCIPDEX 500

Thành phần
Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin.HCI) 500mg
Tá dược v.d 1 viên nén đài

(Lactose, Polyvinyl pyrrolidon, Aspartam, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Microcrystallin

cellulose, Aerosil, Ethanol 96%)
Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

STT| M6 ta tom tắt quy cách đóng gói
 

 

 

 

 

 

    

1 Ep vi, vi 10 viên, hộp 02 vi
2 Ep vỉ, vỉ 10 viên, hộp 03 vi

3 Ép vi, vi 10 viên, hộp 05 vi 1
4 Ep vi, vi 10 viên, hộp 10 vỉ
5 Đóng chai 50 viên we
6 Dong chai 100 vién
 

Dược lực học

Ciprofloxacin là thuốc kháng sinh ban tổng hợp, có phô kháng khuẩn rộng, thuộc nhóm Quinolon,

còn gọi là các chât ức chê DNA girase. Do ức chế enzym DNA girase, nên thuốc ngăn sự sao chép của

chromosom khiên cho vi khuân không sinh sản được nhanh chóng, Ciprofloxacin có tác dụng tôt với

các vi khuẩn kháng lại kháng sinh thuộc các nhóm khác (Aminoglycosid, Cephalosporin, Tetracyclin,

Penicilline...) và được coi là một trong những thuốc có tác dụng mạnh nhất trong nhóm

Fluoroquinolon.

Dược động học
_ Ciprofloxacin hấp thu nhanh và dễ dàng ở ống tiêu hoá. Khi có thức ăn và các thuốc chống toan,

hấp thu thuốc bị chậm lại nhưng không bị ảnh hưởng một cách đáng kể. Sau khi uống, nồng độ tối đa

của Ciprofloxacin trong máu xuất hiện 1-2 giờ với khả dụng sinh học tuyệt đôi là 70-80%.

Nửa đời trong huyết tương là khoảng 3,5 đến 4,5 giờ ở người bệnh có chức năng thận bình thường, thời

gian này dài hơn ở người bệnh bị suy thận và ở người caotuôi.
2 r #

Thẻ tích phân bố của Ciprofloxacin rât lớn (2-3 lit/kg thé trong) va do đó, lọc máu hay thâm tách
,

màng bụng chỉ rút đi một lượng nhỏ thuôc. Thuốc được phân bố rộng khắp và có nồng độ cao ở nhữngbe
2 2

nơi bị nhiễm khuân (các dịch cơ thê, các mô). Nông độ trong mô thường cao hơn nồng độ trong huyết

thanh, đặc biệt là ở các nhu mô, cơ, mật và tuyến tiên liệt. Nồng độ trong dịch bạch huyết và dịch ngoạis |⁄„¿Z -

bào cũng gần bằng nồng độ trong huyết thanh. Nồng độ thuốc trong nước bọt, nước mũi, đờm, dịch ô Í(..„.-

bụng, da, và xương tuy có thấp hơn, nhưng vẫn ở mức độ thích hợp. Nếu màng não bình thường thì'

nồng độ thuốc trong dịch não tủy chỉ bằng 10% nồng độ tronghuyết tương, nhưng khi màng não br’

viêm, thì thuốc ngắm qua nhiều hơn. Ciprofloxacin đi qua nhau thai và bài tiệt qua sữa mẹ. Trong mậ

cũng có nồng độ thuốc cao.
Khoảng 40-50% liều thuốc đào thải dưới dạng không đổi qua nước tiểu nhờ lọc ở câu thận và bài

tiết ở ống thận. Hai giờ đầu tiên sau khi uống liều 250mg, nồng độ ciprofloxacin trong nước tiêu có thê

đạt tới trên 200mg/ lít và sau 8-12 giờ là 30mg/ lít. Các đường đào thải khác là chuyên hoá ở gan, bài

xuất qua mật, và thải qua niêm mạc vào trong lòng ruột ( đây là cơ chế đào thải bù trừ ở người bệnh bị

suy thận nặng). Thuốc được đào thải hết trong vòng 24 giờ.

   

  

 

 
Chỉ định

Chỉ định cho các nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thường không tác dụng dé

tránh phát triển các vi khuan khang ciprofloxacin: viêm đường tiết niệu trên và dưới; viêm tuyên tiên

liệt; viêm xương - tủy; viêm ruột vi khuẩn nặng; nhiễm khuẩn nặng mắc trong bệnh viện (nhiễm khuẩn

huyết, người bị suy giảm miễn dịch).
`

ˆ ~ ˆ ˆ ` . H 2 ee .. % `

Dự phòng bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ở người suy giảm miễn dịch.

Liều dùng và cách dùng
Uống thuốc 2 giờ sau bữa ăn và uông với nhiều nước. Thời gian điều trị thường là 1-2 tuân, tùy

thuộc vào loại nhiễm khuân và mức độ nặng nhẹ của bệnh.  
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Điều trị ciprofloxacin có thể cần phải tiếp tục trong 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn trong các nhiễm khuẩn
xương và khớp. Ỉa chảy nhiễm khuẩn thường điều trị trong 3 - 7 ngày hoặc có thể ngắn hơn.

__ Nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên: 250-500 mg/lần, ngày 2 lân. Lậu không biến chứng: 500mg,
liều duy nhất. Viêm tuyếntiền liệt mạn tính: 500mg/lần, ngày 2 lần. Nhiễm khuẩn ở da, mô mềm,
xương: 500-700mg/lân, ngày 2 lân.

Viêm ruột nhiễm khuân nặng:liều điều trị 500mg/lần, ngày 2 lần, liều dự phòng: 500mg/ngày.
Phòng cácbệnh do não mô câu: người lớn và trẻ trên 20kg: 500mg, liều duy nhất. Trẻ em dưới

20kg: 250mg, liêu duy nhât hoặc 20mg/kg cân nặng.
Phòng nhiễm khuân Gram âm ở người bệnh bị suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngày 2 lần.
Nhiễm khuân bệnh viện nặng, nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bị bệnh suy giảm

miễn dịch: 500-700mg/lần, ngày 2 lần.

Chống chỉ định
Người có tiền sử quá mẫn với ciprofloxacin và các thuốc liên quan như Acid nalidixic và các

Quinolon khác.
Phụ nữ có thai và cho con bú. Út

ys
Than trong

Can than trong khi ding ciprofloxacin đối với người có tiền sử động kinh hay rối loạn hệ thần

kinh trung ương, người bị suy chức năng gan hay chức năng thận, người thiếu glucose-6-phosphate

dehydrogenase, người bị bệnh nhược cơ.

Dùng ciprofloxacin dài ngày có thể làm các vi khuẩn không nhạy cảm với thuốc phát triển quá

mức. Nhất thiết phải theo dõi người bệnh và làm kháng sinh đồ thường xuyên để có biện pháp điều trị

thích hợp theo kháng sinh đồ.
Ciprofloxacin có thê làm cho các xét nghiệm vi khudn Mycobacterium tuberculosis bi âm tính.

Ciprofloxacin cé thé gay hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng, ảnh hưởng đến việc điều khiển

xe cộ hay vận hành máy móc.

Hạn chế dùng ciprofloxacin cho trẻ nhỏ và trẻ đang lớn (trên thực nghiệm, thuốc có gây thoái hóa

sụn ở các khớp chịu trọng lực).

Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng. ,

Người lái xe và vận hành máy móc: không nên dùng vì thuốc có thê gây ra tác dụng không mong

muốn như hoa mặt chóng mặt, đầu óc quay cuông.

Tác dụng phụ ‹ : `

Rối loạn tiêu hóa, buôn nôn, nôn, đau bụng, táo bón, tiêu chảy, thiêu máu, ngứa, đau đâu, phù.

Thông báo cho Bác sĩnhững tác dụng không mong muôn gặpphải khi sử dụng thuốc

Tương tác thuốc

Dùng đồng thời các thuốc chống viêm không steroid (Ibuprofen, Indomethacin...) sẽ làm tăng tác

dụng phụ của Ciprofloxacin.

Dùng đồng thời thuốc chống toan có nhôm và magnesi sẽ làm giảm nồng độ trong huyệt thanh và

giảm khả dụng sinh học của ciprofloxacin. Không nên uống đồng thời ciprofloxacin véi cdc thudc

chống toan, cần uống thuốc xa nhau (nên uống thuốc chống toan 2 - 4 giờ trước khi uông ciprofloxacin)

tuy cách này cũng không giải quyết triệt để được vấn đề.

Độ hắp thu ciprofloxacin có thể bị giảm đi một nửa nếu dùng đồng thời một số thuốc gây độc tế

bao (cyclophosphamid, vincristin, doxorubicin, cytosin arabinosid, mitozantron). . |

Nếu dùng đồng thời didanosin, thì nồng độ ciprofloxacin bị giảm đi đáng kê. Nên uông

ciprofloxacin trước khi dùng didanosin 2 giờ hoặc sau khi dùng didanosin 6 giờ.

Các chế phẩm có sat (fumarat, gluconat, sulfat) làm giảm đáng kê sự hap thu ciprofloxacin 6ruột.

Các chế phẩm có kẽm ảnh hưởng ít hơn. Tránh dùng đông thời ciprofloxacin với các chê phẩm có sắt

hoặc kẽm hay uống các thứ thuốc này càng xa nhau càng tot. ;

Uống đồng thời sucralfat sẽ làm giảm hấp thu ciprofloxacin một cách đáng kế. Nên cho uống

kháng sinh 2 - 6 giờ trước khi uống sucralfat. ; ` :

Uéng ciprofloxacin déng thời với theophylin có thể làm tăng nông độ theophylin trong huyệt

thanh, gây ra các tác dụng phụ của theophylin. Cần kiểm tra nồng độ theophylin trong máu, và có thê

giảm liễu theophylin nếu buộc phải dùng2 loại thuốc.  

https://trungtamthuoc.com/



 

Ciprofloxacin vàciclosporin dùng đồng thời có thể gây tăng nhất thời creatinin huyết thanh. Nên

kiểm tra creatinin huyết mỗi tuần 2 lan.

Probenecid làm giảm mức lọc cầu thận và giảm bài tiết ở ống thận, do đó làm giảm đào thải thuốc

qua nước tiểu.
Warfarinphối hợp với ciprofloxacin có thể gây hạ prothrombin. Cần kiểm tra thường xuyên

prothrombin huyết và điều chỉnh liều thuốc chống đông máu.

Xử trí quáliều
Nếu uống phải mộtliều lớn, phải áp dụng những biện pháp sau: gây nôn, rửa dạ dày, lợi tiểu kết

hợp điều trị hỗ trợ như truyền bù đủ dịch.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sảnxuất.
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng cực tím mạnh, nhiệt độ dưới 30C.

TC áp dụng: TCCS.
Để xa tầm tay trẻ em.

Đọckỹ hướng dẫn sử dụng trướckhi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xinhỏiý kiến Bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ. Abe
ae

Congty cổ phổn Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 3826111- 3822311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tan An, Tinh Long An.  
  

Long An, ngay 03 thang 12 nam 2012

KT.Tổng |Giám đốc Công ty

hóTong Giám đốc
a.
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